	
	 Mẫu ĐK13 ban hành kèm theo
Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/3/2026



	………………………
(Tên cơ sở kinh doanh)
___________
Số:            /BC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
....(1) ………...…, ngày ....... tháng ……. năm ……….



BÁO CÁO 
Tình hình, kết quả thực hiện các quy định 
về an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh
(Quý ....... / 20....... )

Kính gửi: (2) ........................................................................................................

1. Về quy mô hoạt động, nhân sự:
a) Tổng số chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc: ……………………………..
b) Ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ……………………………………………………
c) Tổng số người làm trong cơ sở: .................. (gồm …… người nước ngoài); tăng/giảm ................người  (so với quý trước).
Trong đó:
- Ban lãnh đạo: ............. người (người nước ngoài .......);  tăng/giảm ................ (so với quý trước).
d) Lực lượng bảo vệ................. người (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ); tăng/giảm: .............................. (so với quý trước). Trong đó thuê .......................... người của 
(3) ...............................................................................................................................................................................
đ) Phương tiện phục vụ công tác bảo vệ (số lượng, chủng loại: Công cụ hỗ trợ; camera, bộ đàm, máy dò kim loại …).
2. Thay đổi, bổ sung (so với quý trước): 
(Ghi cụ thể việc thay đổi thông tin về: Ngành, nghề đầu tư kinh doanh; quy mô kinh doanh; địa điểm kinh doanh; thay đổi tên cơ sở; thay đổi người chịu trách nhiệm về ANTT; thay đổi, bổ sung điều kiện phòng cháy, chữa cháy…).   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 
(Cơ sở kinh doanh báo cáo theo nội dung các thông tin ghi trong phụ lục đính kèm văn bản này)
4. Tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh
- Người của cơ sở kinh doanh vi phạm : ...............vụ; hình thức xử lý ..............
...........................................; cơ quan xử lý.................................................................................
- Khách hàng vi phạm : ................. vụ ; hình thức xử lý ........................................
........................................; cơ quan xử lý...........................................................................
- Nghi vấn liên quan đến ANTT : ..................... trường hợp. Nội dung nghi vấn (4) .............................................................................................................................................................
- Tình hình ANTT khác có liên quan : .............................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. Ý kiến đề xuất của cơ sở kinh doanh:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
(Ký, ghi chức vụ/chức danh, họ tên, đóng dấu - nếu có)





Ghi chú: 
(1) Địa danh nơi báo cáo; (2) Tên cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; (3) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ; (4) Ghi rõ những dấu hiệu, biểu hiện có thể gây mất ANTT tại cơ sở kinh doanh.



PHỤ LỤC BÁO CÁO
Tình hình, kết quả kinh doanh: Casino; trò chơi điện tử có thưởng dành 
cho người nước ngoài; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ đặt cược; dịch vụ phẫu
thuật thẩm mỹ; dịch vụ karaoke, vũ trường - Quý …. năm……
(Đính kèm mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/3/2026)

Tên ngành, nghề đầu tư kinh doanh báo cáo: ................. (*) .....................
	Phân tích
Quốc tịch
	Số lượt khách
sử dụng dịch vụ

	So với quý trước
(Số lượng khách)
	Ghi chú

	
	
	Tăng
	Giảm
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	



	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH 
………., ngày ………. tháng ………. năm..........
(Ký; ghi họ tên; đóng dấu - nếu có)




Ghi chú: 
(*) Tên một trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh nêu tại Phụ lục này;
-  Nội dung thông tin “Quốc tịch” (cột 1) không áp dụng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ: Xoa bóp, phẫu thuật thẩm mỹ, karaoke, vũ trường.


PHỤ LỤC BÁO CÁO
Tình hình, kết quả kinh doanh: Công cụ hỗ trợ; súng bắn sơn; thiết bị gây nhiễu phát sóng
thông tin di động; quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị,
kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng Quân sự, Công an; các loại pháo - Quý…. năm…….
(Đính kèm mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/3/2026)

Tên ngành, nghề đầu tư hoặc tên hàng hoá kinh doanh báo cáo: ....................................... (*) .............................................
	
Phân tích
Chủng loại

	Số lượng 
sản xuất 
	Số lượng
 nhập khẩu
 (Mang vào)
	Số lượng 
xuất khẩu 
(Mang ra)
	Số lượng mua trong nước 
	Số lượng bán trong nước
	Số tồn kho 
(Tại thời điểm báo cáo)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Súng quân dụng
(Khẩu)
	
	
	
	
	
	
	

	Công cụ hỗ trợ 
(Cái, quả, khẩu…)
	
	
	
	
	
	
	

	Súng bắn sơn 
(Khẩu)
	
	
	
	
	
	
	

	Đạn dùng cho súng quân dụng (Viên)
	
	
	
	
	
	
	

	Đạn dùng cho súng 
là CCHT (Viên)
	
	
	
	
	
	
	

	Đạn dùng cho súng bắn sơn (Viên)
	
	
	
	
	
	
	

	Các loại pháo 
(Quả, giàn, cây…)
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết bị gây nhiễu, 
phá sóng TTDĐ (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Máy kiểm tra tốc độ GTCG đường bộ (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết bị kiểm tra
nồng độ cồn (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết bị đo, thử chất ma túy (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết bị giám sát
Điện thoại di động (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Quần, áo:
Quân đội, Công an (Bộ)
	
	
	
	
	
	
	

	Mũ quân phục:
Quân đội, Công an
 (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Quân hiệu, Công an hiệu (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Phù hiệu:
Quân đội, Công an
 (Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp hiệu:
Quân đội, Công an
(Cái)
	
	
	
	
	
	
	

	Số hiệu:
Quân đội, Công an
 (Cái)
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                               
	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
…………, ngày ……. tháng…….. năm…….
(Ký; ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)


                                                                                                                                                    
Ghi chú: 
(*) Tên một trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh nêu tại Phụ lục này (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng Quân sự, Công an thì  ghi tên loại hàng hoá kinh doanh).    


PHỤ LỤC BÁO CÁO
 Tình hình, kết quả kinh doanh dịch vụ bảo vệ - Quý ….. năm …..
(Đính kèm mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/3/2026)

	Phân tích

Tên tổ chức, 
cá nhân thuê 
dịch vụ bảo vệ
	Số lượng
hợp đồng
	Số lượng mục tiêu
bảo vệ
	Địa chỉ
mục tiêu bảo vệ
	Số lượng nhân viên
dịch vụ bảo vệ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đã có
Chứng chỉ NVBV
	Chưa có
Chứng chỉ NVBV
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Công ty A

	
	
	
	
	
	

	Cơ quan B

	
	
	
	
	
	

	………

	
	
	
	
	
	

	………

	
	
	
	
	
	

	
Tổng số

	
	
	
	
	
	


                                       
	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
……………, ngày ……. tháng..….. năm ……..
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu - nếu có)




 


PHỤ LỤC BÁO CÁO
Tình hình, kết quả kinh doanh dịch vụ cầm đồ - Quý ..... năm......
(Đính kèm mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/3/2026)

	
Phân tích


Loại tài sản 
khách cầm cố
	Số lượng tài sản khách
cầm cố
	Tổng số hợp đồng đã ký

	Tổng số hợp đồng đã thanh lý
	Ghi chú

	
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổ chức
	Cá nhân
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
Ôtô
	
	
	
	
	
	
	

	
Xe gắn máy
	
	
	
	
	
	
	

	
Xe máy điện
	
	
	
	
	
	
	

	
Máy vi tính
	
	
	
	
	
	
	

	
Điện thoại di động

	
	
	
	
	
	
	

	………………..
	

	
	
	
	
	
	

	………………….
	

	
	
	
	
	
	


                                                                               
	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
…………, ngày ……. tháng…….. năm……..
(Ký; ghi họ tên; đóng dấu - nếu có)






PHỤ LỤC BÁO CÁO
Tình hình, kết quả kinh doanh dịch vụ in - Quý ..... năm......
(Đính kèm mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/3/2026)

	        
                                     Phân tích

Sản phẩm chế bản, sản phẩm in 
	Tổng số khách 
hàng đặt in
	Tổng số hợp đồng đã ký

	Tổng số hợp đồng 
đã thanh lý
	Ghi chú

	
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổ chức
	Cá nhân
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Xuất bản phẩm (trừ sách chữ nổi, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách, minh họa thay sách)
(Tập hoặc tờ)
	
	
	
	
	
	
	

	Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí
(Tập hoặc tờ)
	
	
	
	
	
	
	

	Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ có tính pháp lý do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ban hành
(Tập hoặc tờ)
	
	
	
	
	
	
	

	Tem chống giả (Cái)

	
	
	
	
	
	
	

	Hóa đơn tài chính; giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá
(Tập hoặc tờ)
	
	
	
	
	
	
	

	
Tổng số

	

	
	
	
	
	
	


                                                                              
	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
…………, ngày ……. tháng…….. năm……..
(Ký; ghi họ tên; đóng dấu - nếu có)




PHỤ LỤC BÁO CÁO
Tình hình, kết quả kinh doanh dịch vụ lưu trú - Quý …. Năm …..
(Đính kèm mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/3/2026)

	Phân tích

Quốc tịch
	
Số lượt khách 
lưu trú
(người)
	
So với Quý trước
(số lượng khách)
	Ghi chú

	
	
	Tăng
	Giảm
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	



	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
………., ngày ………. tháng ………. năm..........
(Ký; ghi họ tên; đóng dấu - nếu có)






PHỤ LỤC BÁO CÁO
Tình hình, kết quả kinh doanh sản xuất con dấu - Quý … năm……..
(Đính kèm mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/3/2026)

	Phân tích


Số con 
dấu sản xuất
trong tháng
	Tổng số con dấu 
có hình Quốc huy
	Tổng số con dấu 
có hình Công an hiệu
	Tổng số con dấu 
không có hình Quốc huy 
và Công an hiệu 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Tháng …..
	
	

	
	

	Tháng …..
	
	

	
	

	Tháng …..
	
	

	
	

	Tổng số
	
	

	
	


                                               
	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
…………, ngày …….. tháng …….. năm…..
(Ký; ghi họ tên; đóng dấu - nếu có)


                                        
    


PHỤ LỤC BÁO CÁO
 Tình hình, kết quả kinh doanh: Vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; 
ngành, nghề có sử dụng VLNCN và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn - Quý … năm ……
(Đính kèm mẫu ĐK13 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/3/2026)

Tên ngành, nghề đầu tư kinh doanh báo cáo: ................................................... (*) ................................................

I. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG VLNCN VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ ĐÃ KINH DOANH
	
Loại sản phẩm

Phân tích
	Vật liệu nổ công nghiệp
	
Tiền chất thuốc nổ
 (Amoni nitrat từ 98,5 % trở lên)
(Kg)
	
Ghi chú

	
	Thuốc nổ 
các loại
          (Kg)
	Kíp nổ 
các loại
(Cái)
	Dây nổ, 
dây cháy chậm
(Mét)
	Mồi nổ 
(Cái)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Tồn đầu kỳ
	
	
	
	
	
	

	Nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	Xuất khẩu
	
	
	
	
	
	

	Sản xuất
	
	
	
	
	
	

	Mua
	
	
	
	
	
	

	Bán
	
	
	
	
	
	

	Bảo quản
	
	
	
	
	
	

	Vận chuyển
	
	
	
	
	
	

	Tiêu hủy
	
	
	
	
	
	

	
Sử dụng
	Số lượng đã sử dụng
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng nhập kho
	
	
	
	
	
	



II. BÁO CÁO VỀ KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH
	
Phân tích

Khách hàng
	Hình thức
 kinh doanh
(Mua, bán, bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy)
	Vật liệu nổ công nghiệp
	 Tiền chất thuốc nổ
 (Amoni nitrat từ 98,5 % trở lên)
(Kg)
	Ghi chú

	
	
	Thuốc nổ các loại
(Kg)
	Kíp nổ các loại
(Cái)
	Dây cháy chậm, dây nổ, dây dẫn nổ (Mét)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Doanh nghiệp A
	
	
  
	
	
	
	

	Doanh nghiệp B
	
	

	
	
	
	

	.........
	
	

	
	
	
	

	.........
	
	

	
	
	
	

	.........
	
	

	
	
	
	

	
Tổng số

	

	
	
	
	


      
	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
…………., ngày ……. tháng……. năm …………
(Ký; ghi họ tên; đóng dấu - nếu có)





Ghi chú: (*) Tên một trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh nêu tại Phụ lục này
